
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B6  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Nguyễn Thị Thiệp  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

Hoàng Thị Hậu  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

Nguyễn Thị Thiệp  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

Hoàng Thị Hậu  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

Nguyễn Thị Thiệp  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Cô đón trẻ từ tay phụ huynh,trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh ghi 

và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường ., 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân: ba lô, dép, chào ông bà bố mẹ và cô giáo  
Nhắc nhở trẻ tự tin chào hỏi lễ phép, chào cô, chào ông bà,bố , mẹ,  

Cho trẻ chơi các góc theo ý thích  
TDS: Vũ điệu sôi động Twinkle Twinkle Little Star - Anh chị em- Trống cơm - Việt Nam trong tôi  

 

Trò chuyện 

- Chào hỏi đầu giờ, Trò chuyện điểm danh, quan tâm đến bạn đi nghỉ, Rèn kỹ năng vệ sinh  

-Trò chuyện về ngày nghỉ cuối tuần của trẻ, về tên tuổi, sở thích giới tính của bé, nhận biết được cảm xúc vui, buồn qua lời nói 

cử chỉ, tranh ảnh, trò chuyện về các giác quan của bé , các bí mật trên cơ thể bé, các bộ phận trên cơ thể bé, về ngày phụ nữ việt 

nam, an toàn và bảo vệ cơ thể bé  

 

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

- Đi bước lùi liên tiếp 

khoảng 3m  

Âm nhạc 

DH: Đôi và một,  

TCAN: đoán xem ai 

ra ngoài  

Vận động 

-- Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn  

Âm nhạc 

VĐ: Khuôn mặt cười,  

NH: Năm ngón tay 

ngoan  

Vận động 

- Ném xa bằng 1 tay  

MT93, MT58, 

MT72, MT88 

T3 

Hoạt động tạo hình 

Cắt và dán tóc cho khuôn 

mặt (MT93)  

Hoạt động tạo hình 

in đường nét tạo hình 

người  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán hoa  

Hoạt động tạo hình 

Năn khuôn mặt cảm 

xúc  

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ nét mặt (MT88)  

T4 

Khám phá 

- Khám phá bản thân  

Khám phá 

- Một số bộ phận trên 

cơ thể  

Steam 

- Ngày hội của bà và 

mẹ  

Khám phá 

- Thế giới cảm xúc 

(MT72)  

Khám phá 

- Bé làm gì khi bị đau, 

chảy máu  

T5 

Làm quen với toán 

- Ôn 4 hình  

Làm quen với toán 

- So sánh chiều cao 

của 2 đối tượng  

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí của 

đồ ở phía trên phía 

dưới, trước , sau của 

bạn khác.  

Làm quen với toán 

- Ôn xác định vị trí 

phía phải, phía trái 

của bản thân.  

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí của đồ 

vật ở phía phải, trái của 

bạn khác  



T6 

Văn học 

Thơ: Tay ngoan  

Văn học 

Truyện: Cậu bé mũi 

dài  

Văn học 

Thơ: Mẹ của em 

(MT58)  

Văn học 

Gấu con bị sâu răng,  

Văn học 

Đồng dao: Tay đẹp  

Hoạt động 

ngoài trời 

Tuần 1:- Quan sát thời tiết, Tc: Đội nào đi nhanh nhts, chơi tự do  

- Cho trẻ đọc sách, TC: Rồng rắn lên mây, chơi tự do  

- Vẽ phấn bạn trai, bạn gái, Tc: Tìm bạn, Chơi tự do ( Phòng thể chất)  

- Giao lưu trò chơi với lớp A4, B4( Khu 5)  

- Đọc đồng dao Mười ngón tay, TC: Giọng đọc to, nhỏ, Chơi tự do  

Tuần 2 :- Chạy chậm 80-100m , chơi tự do  

- Nặn hình người, Tc: Đoán xem ai ra ngoài, chơi tự do  

- Tc: Đi nhanh và khéo, chơi tự do ( Khu 3) (MT2)  

- Cho trẻ đi xe đạp, chơi tự do  

- Lao động vệ sinh, Tc: Luồn luồn chăng dây, chơi tự do  

Tuần 3:- Giao lưu với lớp A2, Chơi tự do  

- Làm hoa tặng mẹ, TC: Xâu lá, Chơi tự do ( Khu 2)  

- Cho trẻ xem sách ở góc th viện, TC: Tung cao hơn nữa, Chơi tự do  

- Quan sát cây xung quanh trường, TC: Nhặt và đếm lá cây, chơi tự do ( Khu 4)  

- Vẽ hoa bằng phấn, Tc: Luồn luồn chăng dây, Chơi tự do  

Tuần :- Nhổ cỏ ở vươn rau, TC: Mèo đuổi chuột, chơi tự do ( Khu 4)  

- Đọc sách ở góc thư viện, Tc: Đếm các bộ phận trên cơ thể, Chơi tự do  

- Quan sát cây hoa ban, TC: Tìm lá cho cây, Chơi tự do  

- Cho trẻ đi xe đạp, chơi tự do  

-Lao động tập thể, Chơi tự do ( Khu 1)  

Tuần 5:- Trèo thang, TC: Tập đếm, Chơi tự do  

- Xem sách ơer góc thư viện, Tc: Xếp hang, chơi tự do  

- Tham quan cây xung quanh trường, TC: Rồng rắn lên mây, Chơi tự do  

- Đọc thơ: Tay ngoan, TC: Ai đang giận dữ, Chơi tự do  

- Lao động Nhặt lá cây, Tc: Cái túi kỳ lạ, Chơi tự do  

MT2 

Hoạt động 

chơi góc 

* Hoạt động Montessori:( Thứ 2 Tuần 1) 

- Cách xử lý khi ho- hắt hơi- Thả hạt vào lọ- Xúc hạt với thìa to  
Góc tạo hình: -Tô màu, vẽ, xé dán, nặn, cắt dán hình bạn trai, bạn gái, cắt dán tóc cho khuôn mặt, Xé dán hoa, in đường nét, vẽ 

nét mặt  

- Góc Steam: Làm điện toại cốc giấy  

- Góc gia đình: Nấu những món ăn trong ngày 20/10  

- Góc xây dựng: Lắp ghép, xếp hình người, Xây ngôi nhà  

MT63 



- Góc học toán: Xếp hình, tô màu hình, chơi với bảng chun học toán, tô màu các phía theo yêu cầu...  

Góc văn học: Xem sách, đọc thơ Tâm sự của cái mũi, tay đẹp, Mẹ của em, truyện Gấu con bị sâu răng, Cậu bé mũi dài. làm sách 

theo chủ đề bản thân (MT63)  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Giờ ăn: -Ăn hết xuất 

- Hướng dẫn trẻ cách ăn đủ chất dinh dưỡng. 

-Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt 

-Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Rèn thói quen văn minh biết mời cô mời bạn  

Thực hiện xếp hàng khi đi vệ sinh, khi rửa tay, rửa mặt, hướng dẫn trẻ rửa tay theo quy trình 6 bước 

-Bỏ rác đúng nơi quy định  
Giờ ngủ 

Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

-Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục 

Thực hiện được một số quy định ở lớp, và gia đình: Cất đồ chơi vào đúng nơi quy định, giờ ngủ không làm việc riêng...  

 

Hoạt động 

chiều 

Tuần 1:- Dh: Bạn có biết tên tôi, TC: ai nói đúng , Đọc thơ: Tâm sự của cái mũi  

- Trò chuyện Tên, tuổi, giới tính đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân , Bé làm bảng giới thiệu bản thân, bé giới thiệu về 

bản (MT42)  

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm TP (Trên tháp dinh dưỡng). bé cần ăn gì để lớn, Kỹ năng lịch sự khi 

ăn uống  

- Tc: ôn các, hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Đọc đồng dao Mười ngón tay  

Tuần 2: - Trò chuyện, xem video, tranh ảnh về các đồ dùng nguy hiểm: bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, lưỡi dao, kéo, 

mảnh thủy tinh...và các tai nạn khi gặp phải, Bài tập giấy gạch chéo những đồ dùng gây nguy hiểm (MT16)  

- Tạo các hình từ que tính, que kem, sỏi, đá, bông...thành hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, ngôi sao, hình oval (MT39)  

- Steam: Làm điện thoại cốc giấy - Xem phim kỹ năng sống: Khi trẻ bị lạc, khi trẻ bị dắt cóc  

- So sánh sự khác nhau giữa bạn trai và bạn gái , TC: Đi theo chỉ dẫn ,  

Tuần 3:- Xem tranh, ảnh, video về ngày Phụ nữ Việt Nam, Làm thế nào để trở thành em bé ngoan  

- Trò chuyện về bản thân (MT68)  

cắt dán đồ chơi bé thích  

- Làm trong vở Bé làm quen chữ viết, Tc: TC: Tìm hình ảnh bạn theo yêu cầu,  

- Làm trong vở làm quen với toán, TC: Đoán đúng đồ vật ở đâu?  

Tuần 4: - Xem tranh, ảnh, video về cảm xúc, Làm trong vở bé làm quen với chữ cái  

- Trải nghiệm Bóc trứng, vòng quay cảm xúc  

- Xem tranh ảnh về hoàn cảnh khó khăn của trẻ em, suy nghĩ và hành động của trẻ em.,Nhận biết một số trạng thái cảm xúc :vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, - TC: Bắt chước cảm xúc (MT73)  

MT42, MT16, 

MT39, MT68, 

MT73, MT40 



- T/C: Lấy đồ theo yêu cầu, Tổ chức sinh nhật cho trẻ  

Tuần 5: - NH: Năm ngón tay ngoan , Làm trong vở bé làm quen với chữ cái  

- Câu chuyện một ngày của bé ở nhà, Kỹ năng sống Nói lời xin lỗi  

- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : nhà vệ sinh trai, gái , cấm lửa, biển cấm. 

Làm ttranh bạn trai, gái từ nghuyên vật liệu thiên nhiên.  

- TC: Đi theo chỉ dẫn (MT40)  

Làm trong vở trò chơi học tập  

* Thứ 6 hàng tuần: Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần 

Thứ 6 tuần 4: Biểu diễn văn nghệ ( HĐ ở phòng âm nhạc)  
* Cuối các buổi trong ngày cho trẻ tập các động tác yoga Con rắn (Cobra Pose): 

Động tác: Nằm sấp, hai tay đặt dưới vai, lòng bàn tay úp xuống. Hít vào, nâng ngực lên khỏi mặt đất, duỗi thẳng hai tay, nhìn 

thẳng về phía trước. Giữ tư thế trong 5-10 giây.  
*Trả trẻ: - Cho trẻ tham gia một số hđ góc 

- Rèn cho trẻ kỹ năng đi dép, đeo ba lô 

- Chào hỏi lễ phép trước khi ra về, chào cô, bạn  

Chủ đề - Sự 

kiện  
Khám phá bản thân  Bí mật về cơ thể  Bé yêu mẹ  Thế giới cảm xúc  An toàn và bảo vệ cơ thể   


